SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC 

                    TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD                               
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: ĐỊA LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	ĐỊA LÍ 
KHU VỰC VÀ 
QUỐC GIA
	Hoa Kì

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư
	4
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	17,5

	
	
	Hoa Kì 

Tiết 2: Kinh tế
	4
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	1
	27,5

	
	
	Liên minh Châu Âu

Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới
	4
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	17,5

	
	
	Liên minh Châu Âu 

Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết cùng phát triển
	4
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	17,5

	2
	KỸ NĂNG ĐỊA LÍ
	Vẽ và nhận xét biểu đồ
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	20

	Tổng số câu
	16
	0
	12
	0
	0
	2
	0
	1
	28 câu
TNKQ

3 câu

TL

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC 

                    TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD                               
KHUNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: ĐỊA LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	ĐỊA LÍ 
KHU VỰC VÀ 
QUỐC GIA
	Hoa Kì

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư
	Nhận biết

- Nhận biết được những đặc điểm tự nhiên, dân cư Hoa Kì và những thuận lợi. 

Thông hiểu

- Hiểu được nguyên nhân hình thành các đặc điểm đó.
	4
	3
	0
	0

	
	
	Hoa Kì 

Tiết 2: Kinh tế
	Nhận biết

- Nhận biết được các đặc diểm của các ngành kinh tế Hoa Kì.

Thông hiểu

- Liên kết được những lợi thế của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển kinh tế.

Vận dụng cao

- Giải thích được sự phát triển của một số ngành kinh tế Hoa Kì.
	4
	3
	0
	1

	
	
	Liên minh Châu Âu

Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên TG
	Nhận biết

- Nêu được nguyên nhân, thời điểm hình thành EU cùng với tầm quan trong đối với nền kinh tế thế giới.

Thông hiểu

- Trình bày được nguyên nhân cho sự phát triển kinh tế của EU.
	4
	3
	0
	0

	
	
	Liên minh Châu Âu 

Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết cùng phát triển
	Nhận biết

- Trình bày được những thành tụ của liên minh Châu Âu.

Thông hiểu

- Hiểu được những ưu điểm của việc hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.
	4
	3
	0
	0

	2
	KỸ NĂNG ĐỊA LÍ
	Vẽ và nhận xét biểu đồ
	Vận dụng

- Vẽ biểu đồ đúng tỉ lệ và nhận xét đủ ý.
	0
	0
	2
	0

	Số câu/ loại câu
	16 câu TNKQ
	12 câu

TNKQ
	2 câu TL
	1 câu TL

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%


	Duyệt của Ban Giám hiệu
	
	

	Hiệu Phó chuyên môn
(đã ký)
Trần Thị Huyền Trang
	
	Nhóm  trưởng chuyên môn

(đã ký)
Nguyễn Thế Bảo


Nơi nhận:

+ BGH;

+ GV trong tổ;


